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HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

HOUSE LEASE CONTRACT

Số/No.:              /2015/HĐKT-FOSCO-XNN

· Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2005 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Based on the 2005’ Civil Law passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam - Session XI, the 7th Sitting on June 14, 2005 which has come into force on January 01, 2006;
· Căn cứ Nghị định số 56/CP ngày 18/09/1995 của Chính phủ về việc ban hành quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam;

Based on the Decree No. 56/CP issued by the Goverment on September 18, 1995 on regulations for renting houses to foreigners and overseas Vietnamese in Viet Nam;
· Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một Thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài, mã số doanh nghiệp 0300540207 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/06/2014; 

Based on the Business Permit No. 0300540207 of Limited Liability Company dated Jun 19, 2014 issued to the One Member Limited Service Company to Foreign Missions by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City;
Hôm nay ngày .... tháng ...... năm 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai bên gồm:

Today …………………, 2015 in Ho Chi Minh City, two parties namely:
BÊN CHO THUÊ NHÀ / THE LESSOR:
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)
SERVICE COMPANY TO  FOREIGN MISSIONS (FOSCO)
-  Địa chỉ trụ sở chính
: 124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
   Head Office’s address
  124 Nguyen Dinh Chieu Str., Ward 6, Dist 3, HCM  City

-  Điện thoại số 
: 38 299763   

Fax số:   38 244245

-  Tài khoản số 
: 007.100.0005782     tại  Vietcombank chi nhánh Tp. HCM
   Account No.
:007.100.0005782    at VietcomBank of HCM City Branch

-  Mã số thuế/ Tax Code. 
: 0300540207

-  Đại diện
: Ông/Bà …………………………. - Chức vụ: ………………
   Represented by

: Mr/Mrs ……………………...         Position:  …………..………
BÊN THUÊ NHÀ / THE LESSEE:
 …TÊN TIẾNG VIỆT………………………………………………………….

…TÊN TIẾNG ANH……..

-  Địa chỉ trụ sở chính       :
……….
   Head Office’s address   :
………..
-  Điện thoại
       : ………………..
                   Fax số :  ………………..                        
-  E-mail
  : ……………………… 
-  Mã số thuế/ Tax code : ………………………
-  Đại diện
: Ông/Bà …………………………. - Chức vụ: ………………
   Represented by

: Mr/Mrs ……………………...         Position:  …………..………

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà/biệt thự số: ………………, TP. Hồ Chí Minh với các điều khoản như sau:

Both sides have agreed to enter into a house lease contract on renting the villa located at ……………………………….., Ho Chi Minh City under the following terms :

Điều 1:  Nhà cho thuê, thời hạn thuê 

Article1: House for rent – Term
1.1.  Mục đích sử dụng: ……………………….
 Purpose for using: The rented house will be used as …………………...
1.2. Diện tích cho thuê bao gồm/The rented areas consisting of:
-  Diện tích khuôn viên/Occupation area

: ……… m2
-  Diện tích sàn sử dụng/ Floor area

           : ……….m2 
-  Diện tích sân vườn/Garden/Yard area

:  ……….m2 

1.3.  Nhà cho thuê và hệ thống cung cấp điện, nước, điện thoại được bàn giao cho BÊN THUÊ theo hiện trạng (Theo phụ lục 01 đính kèm) (nếu có)..
The house, electricity and water supply systems will be handed over to the LESSEE in their existing conditions.
1.4.  Thời hạn thuê nhà từ ngày  …………….. đến hết ngày  ……………………...
Duration of the lease commences on …………… and expires on ……………
Điều 2 :  Giá thuê và phương thức thanh toán

Article 2: Rental and Payment Mode

2.1.  Giá thuê nhà là: ………………… VNĐ/tháng  (………………triệu đồng chẵn).

The rent is: …………………. VND/Month ( …………………………. million Dong)

Giá thuê trên,
Rents above, 

-   Bao gồm các khoản: Thuế và phí liên quan đến việc cho thuê nhà.
    Including: All taxes and fees concerning house leasing.

-  Không bao gồm các khoản : Chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại, internet, thu dọn rác…Các chi phí này do BÊN THUÊ thanh toán riêng theo khối lượng tiêu thụ.

Excluding: charges for using electricity, water supply, telephone, internet, rubbish collection…These charges shall be paid by the LESSEE according to the consumption. 

BÊN THUÊ tự ký Hợp đồng riêng và tự chi trả về việc sử dụng điện thoại và các dịch vụ khác.

The LESSEE will sign separate contracts for using telephone and utilities.

2.2.  Phương thức thanh toán: BÊN THUÊ thanh toán tiền thông qua tài khoản của BÊN CHO THUÊ số 007.100.0005782 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tp. HCM bằng tiền Việt Nam (VNĐ). BÊN THUÊ chịu phí Ngân hàng (nếu có).
The rent will be paid in VNĐ by bank transfer from the LESSEE' s account into the LESSOR 's account No. 007.100.0005782 at Vietcombank, Ho Chi Minh City. The LESSEE bears banking service fees  (if  any).

2.3.  Thời điểm thanh toán: Tiền thuê nhà sẽ được BÊN THUÊ thanh toán thường kỳ …… (….) tháng một lần trong vòng 10 ngày đầu của mỗi đợt thanh toán.

…….. (…..) months' rent will be paid by the LESSEE regularly once every three months within the first 10 days of the said payment terms.     
Điều 3:  Trách nhiệm BÊN CHO THUÊ 

Article 3: The Lessor’s responsibilities 

3.1.  Giao nhà thuê cho BÊN THUÊ đúng ngày Hợp đồng có hiệu lực.

   To hand the house and facilities over to the LESSEE on date of validity of the House Lease.

3.2.  Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng biệt của BÊN THUÊ.

 To ensure the LESSEE 's right to occupy the house fully and separately.

3.3.  Mua bảo hiểm hỏa hoạn nhà cho thuê.

 To bear the responsibility for buying fire insurance for the house.

3.4.  Sửa chữa kịp thời những hư hỏng được liệt kê dưới đây sau khi được BÊN THUÊ thông báo bằng văn bản:

- 
Kết cấu của ngôi nhà: Gạch nền, tường, mái nhà, chống thấm, chống dột, cửa ra vào, cửa sổ.

- 
Hệ thống điện: Dây điện nguồn, ổ cắm, công tắc.

- 
Hệ thống cấp thoát nước: Ống cấp thoát nước, hố ga.

· After being informed in writing by the LESSEE, to repair in time all the damages on the  list below: 
· Construction structure of the house: Tile, floor, walls, roof, leakage, door, window.
· The electricity system: Electric line, electric socket, switch.
· The water supply system: Drain-pipe
3.5.  Quét vôi, sơn cửa nhà và tường rào (cả bên trong và bên ngoài) ba năm một lần. Nếu BÊN THUÊ muốn tiến hành công việc đó trước thời gian nói trên thì thương lượng với BÊN CHO THUÊ và chịu chi phí cho việc làm đó.
To whitewash the house, paint the doors and walls (the inside and the outside) once every three years. If the LESSEE wants this work done before the set date, he may negotiate with the LESSOR and bear the cost thereof.
Điều 4 : Trách nhiệm BÊN THUÊ
Article 4: The LESSEE’s responsibility

4.1.  Trả tiền thuê nhà đúng thời hạn. Trường hợp trả tiền thuê nhà chậm hơn 60 ngày (60 hay 90 ngày tùy theo đối tác) so với thời hạn đã thỏa thuận ở khoản 2.3 Điều 2, BÊN CHO THUÊ sẽ thanh lý Hợp đồng thuê nhà, BÊN THUÊ phải thanh toán toàn bộ số tiền thuê nhà còn nợ, đồng thời phải chịu phạt trả chậm đối với khoản tiền chậm trả theo mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Ngoại Thương Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm thanh lý Hợp đồng.

To pay the rent in a timely manner. If payment is delayed until 90 days after the due date as agreed and provided in Clause 2.3, Article 2, the LESSOR will terminate the House Lease Contract. At the same time, the LESSEE must pay the entire outstanding amounts of rent and a penalty for late payment at the lending interest rate of the Bank of Foreign Trade, Ho Chi Minh City Branch at the time of contract termination.
4.2. BÊN THUÊ nhận hóa đơn tài chính cho số tiền thuê nhà đã trả tại trụ sở của FOSCO - 124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3.

The LESSEE collects the red tax invoices for the paid rents at FOSCO- 124 Nguyen Dinh Chieu St., Ward 6, District 3. 
4.3.  Sử dụng nhà đúng mục đích thuê theo khoản 1.1 Điều 1. Khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của BÊN CHO THUÊ và phải tuân theo các quy định về xây dựng. BÊN THUÊ tự chịu chi phí về việc sửa chữa, cải tạo này.
         To use the covenanted house in compliance with the above said purposes as stated in Clause 1.1, Article 1. Whenever the LESSEE wishes to repair or renovate the house for his purposes, he must receive the LESSOR's consent and let the work be done in accordance with the regulations on construction.

4.4. Khi hết hạn Hợp đồng hoặc trả lại nhà trước thời hạn, BÊN THUÊ giao lại nguyên trạng nhà cho BÊN CHO THUÊ kể cả phần đã sửa chữa, cải tạo thêm và các trang thiết bị do BÊN THUÊ lắp đặt thêm hoặc thay thế (như máy lạnh, bình nước nóng, lavabo, bồn cầu, bồn tắm, bóng đèn...), mà không được đòi tiền bồi hoàn. 
When the contract expires or the house is returned prior to its expiry, the Lessee has the responsibility to hand over to the LESSOR the house with its existing construction and installations,including additional repairs, renovations and fixtures, additionally installed or changed by the LESSEE without asking for any compensation for what spent on these works. 
4.5.  Chịu chi phí sửa chữa các hư hỏng ngoài các mục đã được liệt kê ở Khoản 3.4 – Điều 3, các hư hỏng do sự bất cẩn của BÊN THUÊ gây ra cho nhà thuê, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và các trang thiết bị được lắp đặt trong nhà trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

To bear all costs for repairing damages out of the list in Clause 3.4, Article 3 and   damages caused by the LESSEE's negligence to the house and to the electricity, water supply and sewerage systems and the equipment installed in the house during the tenure of the Lease.
4.6. Chịu trách nhiệm về sự mất mát các trang thiết bị nội thất, đồ đạc, tư trang của bản than, chịu trách nhiệm về tác hại gây ra cho Bên Thứ Ba trong khi sử dụng nhà thuê.

To take all responsibilities for loss of facilities, furniture, personal property and be responsible for damages caused to Third-parties during the time of its occupation.

4.7.  Mua bảo hiểm tài sản, trang thiết bị của mình (nếu cần thiết).

To buy insurance policy for the LESSEE's property (if needed)

 4.8. Chấp hành các quy tắc giữ gìn vệ sinh môi trường và các quy định về trật tự an ninh chung, thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

To abide by all regulations and rules on environmental hygiene, public order and security and to implement internal regulations on fire prevention and fire fighting.
 4.9. Thực hiện đúng các quy định về việc đăng ký địa điểm sử dụng tại địa điểm thuê với các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

To be responsible for observing all regulations and rules defined by Vietnamese laws on registration of provisional stay or temporary absence with the concerned agencies.

4.10.  Chịu trách nhiệm ký hợp đồng riêng về việc sử dụng điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác với các cơ quan cung cấp các dịch vụ và tự thanh toán toàn bộ các chi phí sử dụng này trong suốt thời gian thuê nhà. 
To be responsible for signing separate contracts for using electricity, water, telephone and utilities with the relevant companies and settling up all charges for using telephone and utilities during the renting period.
4.11. Không được cho thuê lại nhà. 

Not to sublet the house.

4.12. Trường hợp trả lại nhà trước thời hạn đã ký, BÊN THUÊ phải thông báo cho BÊN CHO THUÊ biết trước ít nhất 01 tháng bằng văn bản và không đòi lại tiền thuê nhà đã trả trước còn lại chưa sử dụng. Nếu BÊN THUÊ thông báo trước không đủ 01 tháng, BÊN THUÊ vẫn phải thanh toán 01 tháng tiền thuê nhà tính từ ngày BÊN CHO THUÊ nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn của BÊN THUÊ.
In case the LESSEE wishes to terminate the House Lease before the expiry date, the LESSEE must inform the LESSOR in writing at least 01 month in advance and shall not ask for refund of the unused portion of the advanced rents. If the LESSEE informs the LESSOR less than 01 month in advance, the LESSEE has to pay 01 month-rent counting from the date the LESSOR receives the LESSEE 's written notice of this termination.

Điều 5 : Điều khoản chung

Article 5: General Provisions

5.1. 
Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung Hợp đồng đã ký. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận bằng văn bản. 

Two parties undertake to implement fully and correctly the signed contract. All changes and additions to this lease must be agreed upon in writing by both parties.
5.2.  Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến giá thuê đất, Hợp đồng này sẽ được hai bên thỏa thuận lại về giá cho thuê nhà.

In case the Vietnam’s competent authorities have promulgated legal documents related to land rent, this Contract shall be mutually re-negotiated on the house rental terms.
5.3.  Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

The contract is terminated in the following cases:
5.3.1  Hết hạn Hợp đồng.
On expiration of the contract.

5.3.2.  BÊN THUÊ không trả tiền nhà theo quy định ở khoản 2.3 Điều 2 và khoản 4.1 Điều 4.

The LESSEE fails to pay rent when due as provided in Clause 2.2, Article 2 and Clause 
5.3.3.  BÊN THUÊ cho thuê lại nhà.

The LESSEE sublets the house.

5.3.4.  BÊN THUÊ chấm dứt hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh.

The LESSEE terminates its operation in Ho Chi Minh City.

5.3.5.  Theo khoản 4.12 Điều 4.

  In accordance with Clause 4.12 Article 4.
5.3.6.  Các bên không thoả thuận được việc điều chỉnh các điều khoản của Hợp đồng  cho phù hợp với các văn bản pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền được ban hành.

The parties fail to come to an agreement on adjustment to the Articles of the House Lease in accordance with the legislations issued by the competent authorities.
5.4.  Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được thông qua đối thoại trao đổi, thương lượng hoặc hòa giải thì các bên có thể khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

In case there is any dispute or breach of the contract by either party, the matter will be settled through reconciliation and negotiation. If solution is not found, the matter will be referred to Ho Chi Minh City’s People’s Court and its settlement will be final.
5.5.  Khi sắp hết hạn Hợp đồng, nếu BÊN THUÊ muốn gia hạn Hợp đồng thì BÊN THUÊ phải thông báo cho BÊN CHO THUÊ biết trước ít nhất 01 tháng bằng văn bản.

Upon the expiration of the contract, in case one of the parties wishes to extend it or sign a new one, he must inform the other party in writing at least 01 month in advance.
5.6.  Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký.
        This House Lease comes into effect from the signing date.
Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, BÊN THUÊ giữ 01 bản, BÊN CHO THUÊ giữ 02 bản.

 This contract is made into 03 copies with equal validity, 01copy will be retained by The LESSEE and the other 02 copies by The LESSOR.    


BÊN THUÊ
BÊN CHO THUÊ


FOR THE LESSEE
FOR THE LESSOR
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